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	QUỐC HỘI KHOÁ XIV

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Số: 860/BC-UBVĐXH14
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện 

các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo quy định của Luật bình đẳng giới (BĐG) và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG, gửi báo cáo tại kỳ họp giữa năm và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Để chuẩn bị cho việc chủ trì thẩm tra Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba và thứ tư, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo; khảo sát tại một số tỉnh; tổ chức các hội nghị chuyên gia với sự tham gia của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan; làm việc với Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an (Phụ lục 1). 

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 6
 và thứ 7
, Ủy ban đã thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội trình bày về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba
 và thứ tư. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung này
 tại phiên họp thứ 14, ngày 13/9/2017. 

Ủy ban về các vấn đề xã hội cơ bản tán thành với Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ và có một số ý kiến thẩm tra như sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

1. Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới

Trong năm 2015 và 2016, Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
; Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều quyết định phê duyệt các đề án, kế hoạch góp phần thúc đẩy thực hiện BĐG đến năm 2020 và trong dài hạn
. Đặc biệt, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã cụ thể hóa mục tiêu 5 “đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái” và các chỉ tiêu về giới trong một số mục tiêu khác.

Trên nền tảng hiến định về BĐG trong Hiến pháp năm 2013, cùng với Luật BĐG và các văn bản trực tiếp hướng dẫn thi hành Luật
, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định về BĐG trong các luật (Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, Bộ luật lao động có 1 chương riêng về các quy định đối với lao động nữ, một số quy định trong Bộ luật hình sự, Luật ngân sách nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…) đã tạo nên hệ thống quy định pháp luật tương đối hoàn thiện, đồng bộ về BĐG, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Thực hiện Kế hoạch xây dựng Bộ pháp điển quốc gia, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ban hành Kế hoạch và triển khai công tác pháp điển đề mục BĐG (đề mục 2, thuộc chủ đề 8 của Bộ pháp điển), dự kiến hoàn thành vào Quý IV năm 2017
. 

Tuy nhiên, công tác ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BĐGvà các quy định về BĐG còn hạn chế như sau:

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật BĐG còn chậm
 nên thời gian đầu nhiều địa phương bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện Luật; một số chính sách trong Luật sau 7-8 năm mới có văn bản quy định chi tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người được hưởng chính sách.  

- Đến nay, sau 10 năm thi hành, vẫn còn quy định của Luật BĐG chưa có đủ văn bản hướng dẫn thi hành
 . 

- Một số văn bản còn thiếu khả thi hoặc tổ chức thực hiện còn khó khăn, như Chiến lược mục tiêu quốc gia về BĐG đưa ra nhiều chỉ tiêu không cung cấp được số liệu hoặc số liệu không đảm bảo đúng tiêu chí của chỉ tiêu; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, chính quyền một số xã, thị trấn chưa nắm được, có nơi đã triển khai nhưng không cân đối được kinh phí nên chưa thực hiện
. 

-  Qua thực tiễn thi hành, một số văn bản cần được điều chỉnh, thay thế cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan song chưa thực hiện được như: văn bản hướng dẫn về lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia cũng như chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành, địa phương.

2. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, đánh giá tác động giới trong quy trình xây dựng pháp luật

Hoạt động lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng pháp luật ngày càng được quan tâm; số lượng các VBQPPL được lồng ghép giới tăng dần qua các năm
 với chất lượng ngày càng được nâng cao, đóng góp đáng kể vào hoạt động xây dựng pháp luật. Đặc biệt, khi Luật ban hành VBQPPL năm 2015 có hiệu lực, việc xem xét tác động về giới được thực hiện ngay từ quy trình đề xuất chính sách. Các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật như Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư… ngày càng quan tâm và chủ động hơn trong việc tuân thủ quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề BĐG. Các VBQPPL được lồng ghép giới ngày càng cụ thể và khả thi hơn. Cơ quan thẩm định đã quan tâm việc xem xét vấn đề giới trong dự thảo văn bản. Cơ quan thẩm tra đã phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội nghiêm túc thực hiện trách nhiệm thẩm tra lồng ghép giới với số lượng các dự án luật được thẩm tra ngày càng tăng. Ngoài ra, một số bộ, ngành cũng đã quan tâm lồng ghép giới trong các văn bản dưới luật
.

Việc lồng ghép vấn đề BĐG đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực: lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, doanh nghiệp, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, hình sự và pháp luật về tố tụng... Thông qua hoạt động này, đã tạo cơ sở quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công tác BĐG. Bên cạnh đó, đã nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, ban soạn thảo, tổ biên tập về việc lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng VBQPPL.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL còn nhiều hạn chế, bất cập:

- Thời gian đầu khi thực hiện quy định này, nhiều cơ quan soạn thảo chưa chủ động đánh giá tác động giới đối với các chính sách và xây dựng báo cáo lồng ghép giới hoặc có đánh giá, xây dựng báo cáo nhưng còn hình thức, chủ yếu xây dựng các quy định trung tính hoặc không phân biệt đối xử về giới mà chưa có các biện pháp thúc đẩy BĐG. 

- Do quy định thiếu thống nhất của Luật BĐG và Luật ban hành VBQPPL
, những hạn chế về nhận thức cũng như kỹ năng phân tích, xác định vấn đề giới và lồng ghép giới trong VBQPPL…  nên nhiều cơ quan soạn thảo thường không chủ động rà soát, đánh giá, phát hiện được vấn đề về giới của dự án hoặc đồng nhất việc bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử về giới với hoạt động lồng ghép giới. 

- Cơ quan thẩm định chưa thực sự chủ động và quan tâm đúng mức việc xác định vấn đề giới, các đề xuất chính sách không đánh giá tác động giới mặc nhiên được hiểu là đề xuất chính sách đó không có tác động về giới. 

- Việc cơ quan soạn thảo đảm bảo sự tham gia của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về BĐG cũng như việc phối hợp thẩm định lồng ghép giới của cơ quan thẩm định và cơ quan quản lý nhà nước về BĐG còn hạn chế, chưa thực hiện theo khoản 3 Điều 21 của Luật BĐG. 

- Hoạt động lồng ghép giới chủ yếu được tiến hành ở giai đoạn thẩm tra và hoàn thiện dự thảo nên gấp gáp và hạn chế chất lượng. 

- Việc lồng ghép giới trong các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, ngành và địa phương
 cũng chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ. 

Bên cạnh đó, trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG, cho đến nay, chưa thu thập số liệu để thống kê các chỉ tiêu tỷ lệ dự thảo VBQPPL được lồng ghép giới và tỷ lệ thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập được tập huấn kiến thức về giới là vấn đề cần quan tâm để thực hiện theo quy định.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI
 VÀ CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Nhận thức về BĐG trong cán bộ, nhân dân đã có những chuyển biến nhất định mặc dù vẫn còn khoảng cách giữa quy định của chính sách, pháp luật với việc thực hiện trong thực tiễn. Ủy ban về các vấn đề xã hội đánh giá cao những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về BĐG cũng như các bộ, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG trên cơ sở mở rộng quy mô, đối tượng và triển khai các hình thức phong phú mà Chính phủ đã đề cập trong Báo cáo
. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về BĐG đã được triển khai, tổ chức, các phương tiện truyền thông ở trung ương và địa phương cũng đã có các chuyên trang, chuyên mục về BĐG, đặc biệt có địa phương có chuyên mục này bằng tiếng dân tộc (Mông, Thái, Dao, Giáy...). Chương trình sách giáo khoa đã được tiến hành rà soát, loại bỏ các nội dung bất BĐG, định kiến giới; nội dung về giới được lồng ghép trong chương trình giáo dục phổ thông và đại học
.

Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ trách nhiệm của các Bộ liên quan cũng như sự phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG
. Nhận thức về BĐG trong nhân dân và trong bộ phận cán bộ, kể cả cấp lãnh đạo vẫn còn mức độ, hoạt động BĐG vẫn được xem là hoạt động của phụ nữ và chưa quan tâm nhiều đến đối tượng là nam giới, còn định kiến giới. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan truyền thông về BĐG đã được quan tâm nhưng vẫn còn những bài báo thiếu nhạy cảm giới
.

2. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm

Theo Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2016, tỷ lệ lao động nữ giữ ở mức ổn định 48,5% lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chênh lệch đáng kể giữa nam (82,4%) và nữ (72,5%) và không đồng đều giữa các vùng. Tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo từ 17,3% năm 2015 lên 18% năm  2016 nhưng vẫn thấp hơn nam (22,4% - 23%). Nữ chiếm 44,9% tổng số người thất nghiệp và 52,2% tổng số người thiếu việc làm. Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của nam giới cao hơn 10,7% so với nữ giới và thu nhập này của nam cao hơn nữ ở tất cả các nhóm chuyên môn kỹ thuật, chênh lệch lớn ở nhóm chuyên môn kỹ thuật cao
. Tuổi bình quân khi nghỉ hưu của lao động nữ (54,1 tuổi 2016; 53,8 tuổi 2017) chỉ thấp hơn khoảng 3 tuổi  so với lao động nam  (57 tuổi).
Chỉ tiêu tỷ lệ nữ trong tổng số người được tạo việc làm mới đạt 48% ngay từ năm đầu thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG (so với kế hoạch là 40% cho mỗi giới) và được duy trì ổn định đến nay. Phụ nữ làm chủ cơ sở kinh doanh chiếm 31,6%. 
Nhìn chung, phụ nữ được khuyến khích tham gia các hoạt động kinh tế, khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp; phụ nữ nghèo, phụ nữ ở khu vực nông thôn được hỗ trợ vay vốn, tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, việc tiếp cận đất đai của phụ nữ còn hạn chế
; các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải đối mặt với nhiều rào cản như thiếu kiến thức và kỹ năng quản lý kinh doanh, khó tiếp cận các nguồn lực và thị trường, cơ hội tham gia hoạt động thúc đẩy thương mại còn hạn chế do mạng lưới kinh doanh nhỏ hẹp và ảnh hưởng của vai trò giới liên quan đến trách nhiệm công việc gia đình
. Người lao động nữ cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận cơ hội việc làm tốt, lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm so với lao động nam. Đa số lao động nữ làm việc trong những ngành, nghề thâm dụng lao động, trình độ chuyên môn thấp, chất lượng việc làm thiếu bền vững hoặc làm việc trong khu vực phi chính thức, điều kiện vệ sinh, an toàn lao động không đảm bảo, không tham gia hay thụ hưởng các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế)
. Một số doanh nghiệp không muốn nhận lao động nữ vì ngại thực hiện chế độ thai sản và các chính sách dành riêng cho lao động nữ. Một số doanh nghiệp tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động sau tuổi 35, trong đó, tỷ lệ nữ có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động, có đông nữ làm việc. Tỷ trọng lao động nữ nghỉ hưu năm 2016 từ 45% tổng số người về hưu năm 2016 đã tăng lên 48% trong 9 tháng đầu năm 2017.

Tại các các khu công nghiệp tập trung, lao động nam và nữ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực về thời gian làm việc, thu nhập, điều kiện nuôi dạy con cái, nhà ở, tiếp cận các dịch vụ xã hội và các điều kiện sinh hoạt khác. Số lượng lao động nữ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong hai năm 2016 - 2017 đều cao hơn so với lao động nam
. Trong nhóm lao động nữ, số lao động có tuổi đời từ 35 tuổi trở xuống hưởng bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ lệ 73,3% và hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 70,4%. 

3. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số

Nhìn chung, điều kiện sống của phần lớn phụ nữ và trẻ em gái hiện nay đã được cải thiện so với trước đây do kiến thức về chăm sóc sức khỏe được nâng lên; cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn trước. Tuổi thọ trung bình tăng, hiện nay là 73,4 tuổi, trong đó: nam là 70,8 , nữ 76,1. 
Số lượng phụ nữ khám thai và được chăm sóc y tế khi mang thai tăng, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới ngày càng được quan tâm..., nhiều chỉ tiêu về y tế đạt kết quả tiến bộ. Từ năm 2010 đã đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi, giảm mạnh tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản.
Tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 112,2 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, năm 2017 ước là 113/100, mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát so với chỉ tiêu đặt ra vào năm 2020 là 115/200, song xu hướng vẫn tăng và có sự không đồng đều giữa các vùng miền.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ phá thai là 15,7/100 trẻ đẻ sống, ước cả năm là 14/100. Như vậy, chỉ số này trong 5 năm liên tiếp đều giảm và vượt xa kế hoạch (25/100 vào năm 2020). Theo các đánh giá cho thấy, số ca phá thai trên 12 tuần và tỷ lệ phá thai vị thành niên có xu hướng thấp hơn năm trước nhưng vẫn rất đáng quan tâm, còn cao so với nhiều quốc gia. Tình trạng phá thai ở cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở hoạt động “chui” vẫn chưa kiểm soát được. 
Còn khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ ở nông thôn và thành thị, thể hiện ở: tỷ lệ khám thai ít nhất 1 lần của phụ nữ 15-49 tuổi đối với lần sinh gần nhất của khu vực nông thôn thấp hơn của khu vực thành thị 2,1 điểm phần trăm (95,5% so với 97,6%); tỷ lệ tử vong bà mẹ chung của toàn quốc đã giảm mạnh, ước tính năm 2016 là khoảng 58/100.000 trẻ sơ sinh sống (so với chỉ tiêu là 58,3 năm 2015 và 52 năm 2020), nhưng khu vực miền núi vẫn cao gấp đôi so với toàn quốc và gấp 3 so với vùng đồng bằng. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực về sức khỏe, nam giới cần phải được quan tâm hơn.

Chỉ tiêu tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con  năm 2016 được Chính phủ báo cáo đạt 55,7%, vượt so với chỉ tiêu năm 2020 (50%).

Bên cạnh đó, trong xã hội vẫn thường quan niệm chăm sóc sức khỏe sinh sản là chuyện chỉ dành cho phụ nữ và gắn liền với phụ nữ mà chưa thấy rằng sức khỏe sinh sản của nam giới cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số. Thời gian gần đây, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới đã được quan tâm, số lượng các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới đã tăng, song chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và số lượng cơ sở chuyên về nam học ít hơn cơ sở dành cho phụ nữ.

Số lượng nữ di cư vẫn lớn hơn khá nhiều so với nam, lớn nhất vẫn là ở luồng di cư nông thôn - nông thôn (năm 2015: 261.274 nữ so với 112.668 nam; năm 2016: 225.057 nữ so với 102.999 nam). Nhiều nghiên cứu cho thấy, người di cư, trong đó có nữ di cư, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý cũng như các dịch vụ xã hội.
4. Trong lĩnh vực giáo dục

Hiện nay, nếu như khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục của những người thuộc nhóm tuổi 50 trở lên lớn
 thì khoảng cách này của học sinh nam, nữ trong tất cả các cấp bậc học là rất nhỏ, hầu như không còn sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ biết đọc, biết viết và tỷ lệ nhập học ở tất cả các cấp học giữa nam và nữ
, việc này cho thấy trước đây phụ nữ bị thiệt thòi hơn nam giới trong tiếp cận giáo dục, nhưng sự bất bình đẳng này đã được thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây.

Tỷ lệ phụ nữ từ 15 tuổi trở lên biết chữ năm 2016 đạt 93,5%, thấp hơn tỷ lệ của nam giới (96,6%) và tỷ lệ chung (95%). Chỉ tiêu tỷ lệ biết chữ của nam và nữ từ 15-40 tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn hiện chưa có số liệu do chưa phân tổ theo đúng chỉ tiêu.
Trong năm 2015 và 2016, số lượng nữ chưa bao giờ đến trường
 và số lượng nữ đã thôi học
 luôn cao hơn tỷ lệ này của nam
. Tỷ lệ nam theo học trung học phổ thông trung học và trung học cơ sở cao hơn so với nữ, tuy nhiên tỷ lệ nữ theo học cao đẳng và đại học cao hơn so với tỷ lệ này của nam, năm 2015 là 13,5% (932,1 ngàn/821,1 ngàn),  năm 2016 là 13,35% (934,8/824,7). Số nữ giảng viên đại học thấp hơn nam nhưng có xu hướng tăng, năm 2015 là 88,6% so với nam (32,7 ngàn/36,9 ngàn); năm 2016 tỷ lệ này là 92,78% (34,7 ngàn/37,4 ngàn).
Nếu như trong các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG từ năm 2016 trở về trước chưa báo cáo Tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ theo quy định
 thì tại Báo cáo lần này, Chính phủ cung cấp số liệu của năm 2014, là 43% nữ thạc sĩ và 21% nữ tiến sĩ, có thể đánh giá đạt nếu so với kế hoạch (40% và 20% vào năm 2015; 50% và 25% vào năm 2020).
Thực tế cho thấy, vẫn còn khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm dân tộc, các khu vực, vùng miền
, đặc biệt hiện tượng tái mù chữ còn xảy ra ở một số vùng miền núi và đồng bào dân tộc do sau khi biết chữ lại không có hoặc có ít cơ hội sử dụng tiếng Việt nên rất dễ tái mù chữ; tình trạng trẻ em bỏ học sớm và bạo lực học đường còn tiếp diễn.

5. Trong lĩnh vực chính trị

Số lượng phụ nữ tham gia hoạt động chính trị ngày càng tăng với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đều tăng rõ rệt
. 

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV là 26,72%, tăng so với hai khóa trước đó
, cao hơn mức trung bình của thế giới (23,6%) và giữ vị trí tương đối trong khu vực
. Có 32 tỉnh/thành phố có tỉ lệ nữ ĐBQH cao hơn tỉ lệ trung bình của cả nước (26,7%); 24 tỉnh có tỷ lệ nữ ĐBQH đạt từ 30% trở lên
, một số địa phương đạt trên 50% như Bắc Kạn (66,67%), Bắc Giang (62,5%) và Quảng Ngãi (57,14%). Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cả 3 cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước
. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội là nữ.
Mặc dù các tỷ lệ này có xu hướng tăng nhưng đều chưa đạt chỉ tiêu. Trong các cấp ủy Đảng và hệ thống hành pháp, số phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là cấp trưởng, so với nam giới còn khoảng cách rất xa. Tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XIV sau hiệp thương vòng 3 tăng cao hơn
 nhưng tỷ lệ nữ ĐBQH trúng cử chưa tương xứng với tỷ lệ tăng nữ ứng cử viên. Có 24 tỉnh chưa đạt tỷ lệ nữ ứng cử viên trong danh sách bầu cử Quốc hội khóa XIV theo luật định, tuy nhiên, trong đó có 5 tỉnh đạt được tỷ lệ nữ  ĐBQH từ 30% trở lên
; có 25 tỉnh có tỷ lệ nữ ĐBQH dưới 20%; một số địa phương có tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt trên 35% theo luật định nhưng tỷ lệ nữ trúng cử thấp
 và đặc biệt còn 03 tỉnh không có nữ ĐBQH
.
Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt cao nhất là 50% vào năm 2013 và 2014 nhưng lại giảm dần trong các năm gần đây (năm 2015 là 47%, đến nay là 40%) và so với chỉ tiêu 95% vào năm 2020 thì khoảng cách còn rất xa. Đặc biệt, mới chỉ có 01 Bộ trưởng và 01 người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ là nữ. Điều đó cho thấy mục tiêu đặt ra nhưng không có sự chỉ đạo, lãnh đạo phát hiện bồi dưỡng đào tạo thì khó đạt được. 

Tỷ lệ Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ chủ yếu mới có số liệu ở cấp tỉnh nhưng cũng rất thấp so với chỉ tiêu; năm 2016 là 25,39% ở cấp tỉnh, giảm so với năm 2014 (38,1%), năm 2015 không có số liệu. Theo báo cáo của một số địa phương, ở cấp huyện, cấp xã mức cao nhất đạt được là 32,18% (so với chỉ tiêu là 95% năm 2020). 

Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan, tổ chức có 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức có lãnh đạo chủ chốt là nữ chưa đánh giá được do chưa có số liệu thống kê. Đây là vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức thực hiện (ít nhất cần tổng hợp thống kê trong các cơ quan của Chính phủ).

Chênh lệch về tuổi nghỉ hưu dẫn đến chênh lệch về tuổi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm của nam và nữ vẫn là rào cản lớn nhất trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở tất cả các cấp, các ngành. Một số chỉ tiêu cứng liên quan đến Đại hội Đảng và bầu cử ĐBQH, HĐND không thể điều chỉnh được nữa, các chỉ tiêu còn lại nếu không đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo phụ nữ và ban hành thực thi các chính sách thúc đẩy BĐG hợp lý thì đến năm 2020 cũng khó có thể đạt được mục tiêu.

6. Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã xây dựng nhiều chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang về gia đình - xã hội, đề cập các nội dung về BĐG và phòng, chống BLGĐ nhằm góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các sản phẩm văn hóa, thông tin về BĐG.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu giảm sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới, tăng thời lượng phát sóng các chương trình và các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về BĐG thiếu tính khả thi trong công tác thống kê và chỉ tiêu 100% đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG cũng chưa có số liệu thống kê.

Sự nỗ lực phấn đấu và sự đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực thể dục, thể thao ngày càng được ghi nhận. Một số môn thể thao thu hút sự quan tâm của khán giả và đạt được thành tích cao có sự tham gia của các vận động viên nữ như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, wushu… Chỉ số thành tích của một số vận động viên nữ thậm chí còn cao hơn so với nam. Trong các kỳ thi đấu quốc tế năm 2016, số vận động viên nữ đạt huy chương vàng là 205/475, huy chương bạc là 144/355, huy chương đồng là 80/321
.
7. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Về cơ bản, các nhà khoa học nữ được tạo điều kiện như nam giới để thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phát huy khả năng sáng tạo, chủ động trong nghiên cứu, cũng như trong việc xét, tặng thưởng cho công trình khoa học và công nghệ xuất sắc. Có nhiều tấm gương phụ nữ được tặng danh hiệu anh hùng lao động. 45 cá nhân và 18 tập thể các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên được trao giải thưởng Kovalevskaia
. Các nhà khoa học nữ đã có nhiều công trình nghiên cứu làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, ứng dụng vào sản xuất và hoạt động thực tiễn đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Tuy có tăng, song số lượng phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học còn ít, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Các nhà khoa học nữ còn gặp khó khăn do đặc thù công việc nghiên cứu cần đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết… trong khi các rào cản liên quan đến vai trò truyền thống của phụ nữ trong gia đình, định kiến giới vẫn tồn tại.

8. Trong lĩnh vực tư pháp

Tỷ lệ nữ thẩm phán và nữ kiểm sát viên tương đối cao
. Tòa án nhân dân tối cao có 01 Phó Chánh án và Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 01 Phó Viện trưởng là nữ. 

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao cho biết, Tòa gia đình và người chưa thành niên đã được thành lập tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 năm 2016, đến nay đã thụ lý 1.636 và giải quyết 1.284 vụ, việc hôn nhân và gia đình và thụ lý 297 và giải quyết 295 vụ án hình sự có bị cáo là người chưa thành niên. Việc giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc tại các tòa luôn bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em theo luật định. Hiện nay, số lượng Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các Tòa án địa phương còn hạn chế, đến tháng 8 vừa qua, mới mở rộng thêm mô hình này tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Theo Báo cáo của Bộ Công an, trẻ em dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam được chăm sóc, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và được hỗ trợ thêm từ quỹ phúc lợi trại giam.
Thực tiễn cho thấy phụ nữ tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý còn hạn chế, hệ thống tòa án và trợ giúp pháp lý chưa đảm bảo quy trình phù hợp cho các đối tượng đặc thù (nạn nhân bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại…), quá trình điều tra và thu thập chứng cứ còn khó khăn do hệ thống công an và viện kiểm sát còn thiếu nhạy cảm giới. 

9. Về quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình
Vấn đề BĐG thực chất là vấn đề của cả nam và nữ, sẽ không thể đạt được BĐG nếu chỉ thay đổi nhận thức, tăng cường trách nhiệm cũng như chỉ tác động vào một giới. Do đó, quan hệ hợp tác và hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như trong gia đình là cần thiết để đạt được mục tiêu BĐG. 

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái về cơ bản vẫn thiệt thòi và yếu thế hơn so với nam giới. Do vậy, đề cập đến vấn đề BĐG phần nhiều vẫn thiên về việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái. Chính vì điều này cũng dễ dẫn đến nhận thức sai lầm cho rằng BĐG là vấn đề của phụ nữ. Các hoạt động về BĐG, các buổi tập huấn, thông tin, truyền thông về BĐG, phần lớn người tham dự hoặc được cử đi tham dự chủ yếu vẫn là phụ nữ. Sự tham gia, ủng hộ của nam giới đối với các hoạt động BĐG còn khiêm tốn. Một số nam giới khi tham gia còn cảm thấy “ngại” vì luôn là thiểu số và vì tâm lý coi BĐG là của phụ nữ. Thực chất, nam và nữ cùng nhau giải quyết những vấn đề bất BĐG chính là giải quyết những vấn đề cho cả nam và nữ.

Ở khía cạnh khác, có thể nhận thấy rằng, nhận thức của xã hội về BĐG đang được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực và vấn đề BĐG ngày càng thu hút sự quan tâm, tham gia và tiếng nói của nam giới. Trên các diễn đàn của Quốc hội, ngày càng có nhiều nam ĐBQH quan tâm và phát biểu về vấn đề giới, đồng hành với Nhóm nữ ĐBQH trong hoạt động BĐG. Việc xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật đều hướng đến sự bình đẳng giữa nam và nữ cũng như chính sách dành cho đối tượng yếu thế hơn để thúc đẩy BĐG thực chất. Nhờ có sự chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và ủng hộ của xã hội nói chung và nam giới nói riêng, phụ nữ ngày càng được tham gia nhiều hơn, bình đẳng hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là thể hiện sự chia sẻ và trách nhiệm của phụ nữ trong việc cùng tham gia xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới một xã hội tiến bộ, công bằng và văn minh hơn.

Trong gia đình, vai trò và tiếng nói của phụ nữ cũng có nhiều thay đổi tích cực. Phụ nữ đóng góp nhiều hơn vào nguồn thu nhập của gia đình, tham gia vào các quyết định cũng như việc sử dụng nguồn thu của gia đình. Các thành viên trong gia đình, đặc biệt là nam giới đã biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn công việc nội trợ, chăm sóc với phụ nữ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ tham gia các công việc xã hội cũng như có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí và hưởng thụ các thành quả của lao động. Việc sở hữu và kiểm soát các tài sản quan trọng của phụ nữ Việt Nam hiện nay đã được pháp luật bảo vệ. 

Chỉ tiêu rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam hiện thiếu tính khả thi trong công tác thống kê nhưng thực tế cho thấy phụ nữ vẫn đóng vai trò chính trong công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình
. Phụ nữ chủ yếu quyết định các việc nhỏ trong khi nam giới quyết định các việc lớn
. Khoảng 74% chủ hộ là nam so với khoảng 26% chủ hộ là nữ. Việc quyết định sử dụng biện pháp tránh thai chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm (34% phụ nữ so với 13% nam giới)
.
10. Về phòng, chống bạo lực gia đình và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Về số người gây BLGĐ được tư vấn về phòng, chống BLGĐ, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tỷ lệ “người gây BLGĐ được tư vấn” chưa đạt kế hoạch 70% của năm 2015 và còn khá xa so với kế hoạch 85% vào năm 2020
, đồng thời Báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ số người gây BLGĐ này có phải được tư vấn tại cơ sở tư vấn về phòng, chống BLGĐ như nội hàm của chỉ tiêu. Cũng qua báo cáo cho thấy tính chính xác, tính nhất quán và độ tin cậy của số liệu không cao
.

Tỷ lệ nạn nhân BLGĐ được phát hiện được tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp nạn nhân BLGĐ chưa tính được do số liệu Chính phủ báo cáo chưa tách số nạn nhân BLGĐ đến cơ sở trợ giúp nạn nhân BLGĐ mà gộp chung cả các nạn nhân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Qua thực tế giám sát cho thấy, các địa phương chưa quan tâm nội dung đánh giá tình hình và kết quả phòng, chống BLGĐ trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã trước HĐND cùng cấp theo quy định của Luật phòng, chống BLGĐ (khoản 5 Điều 35)
.

Theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2016 đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận khoảng 600 nạn nhân bị mua bán trở về và 6 tháng đầu năm 2017 đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận hơn 300 nạn nhân, trong đó hơn 60% nạn nhân được hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng, chưa đạt kế hoạch 100%. Qua làm việc với Bộ Công an cũng cho thấy số liệu này mới chỉ gồm các trường hợp bị mua bán qua biên giới mà chưa bao gồm các trường hợp bị mua bán trong nước (nạn nhân bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động; trẻ em bị đánh tráo, chiếm đoạt…). Bên cạnh đó, Báo cáo đầu năm 2017 của Chính phủ về việc thực hiện chỉ tiêu này của năm 2016 lại cho biết số nạn nhân bị mua bán trở về là hơn 300 người, chưa thống nhất với Báo cáo tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

- Vấn đề xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới còn nhiều thách thức: định kiến giới còn tồn tại; thực trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em; bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và tình trạng xâm hại tình dục trẻ em còn tiếp diễn
; vấn đề tảo hôn ở một số vùng miền và đồng bào dân tộc thiểu số còn phổ biến
; những tiêu cực trong dịch vụ môi giới phụ nữ lấy chồng người nước ngoài và một số hệ quả về vấn đề tư pháp liên quan đến việc đăng ký khai sinh, quốc tịch và nhập học cho trẻ trong trường hợp ly hôn; dịch HIV/AIDS ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và đời sống gia đình, trong đó phụ nữ là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của căn bệnh này, thậm chí cả khi họ không bị lây nhiễm…

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Kết quả đạt được

Mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể cùng với sự chuyển biến về nhận thức. Hệ thống pháp luật về BĐG được xây dựng và cơ bản hoàn thiện. Hoạt động truyền thông, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng chính sách, pháp luật đạt một số kết quả đáng kể. Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực dần được thu hẹp. Về cơ bản, nam và nữ được tạo điều kiện, cơ hội như nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình ngày càng được gắn kết, chia sẻ.

BĐG trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình có bước tiến bộ, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và chính trị, văn hóa, thể dục, thể thao. Phụ nữ và trẻ em cơ bản được bình đẳng trong giáo dục - đào tạo, tỷ lệ nữ thạc sĩ, tiến sĩ có khả năng đạt chỉ tiêu vào năm 2020. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ đều có kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị tuy chưa đạt song đã có tiến bộ. Số lượng phụ nữ nỗ lực vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng nhiều. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình cũng có sự thay đổi tích cực. Bộ máy tổ chức làm công tác BĐG được hình thành và kiện toàn.
Trong tổng số 22 chỉ tiêu của 7 mục tiêu quốc gia về BĐG, có 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch thuộc các lĩnh vực y tế, kinh tế - lao động, giáo dục - đào tạo. Riêng lĩnh vực y tế có 4 chỉ tiêu đều đạt hoặc có khả năng đạt vào năm 2020.

2. Nguyên nhân đạt được kết quả

- Luật BĐG và pháp luật liên quan đã được triển khai thực hiện và dần đi vào cuộc sống. Nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với vấn đề BĐG đã tiến bộ hơn qua 10 năm triển khai Luật BĐG. Định kiến giới về vai trò truyền thống của nam và nữ dần có sự thay đổi tích cực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về BĐG cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 10 năm qua cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về BĐG. 

· Tổ chức bộ máy hoạt động về BĐG đã được hình thành với sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BĐG và cơ quan tham mưu về BĐG. Đội ngũ cán bộ làm công tác này bước đầu được tập huấn kỹ năng, trang bị kiến thức về BĐG và chính sách, pháp luật về BĐG.

- Hằng năm, cơ quan quản lý nhà nước về BĐG đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG tại nhiều địa phương, doanh nghiệp. Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cũng triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các bộ, ngành và địa phương. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đóng vai trò tích cực trong thực hiện các mục tiêu BĐG.
3. Tồn tại, hạn chế
- BĐG trong một số lĩnh vực còn hạn chế. Tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa đạt như mong muốn. Lao động nữ còn nhiều khó khăn trong tiếp cận việc làm và các điều kiện lao động. Vẫn còn khoảng cách giới về giáo dục và y tế giữa các khu vực, vùng miền và các nhóm dân tộc. Phụ nữ vẫn chịu gánh nặng kép về công việc xã hội và chăm sóc gia đình.

- Còn 3 chỉ tiêu chưa đạt, 1 chỉ tiêu chưa đạt một phần liên quan đến lĩnh vực chính trị, người gây bạo lực được tư vấn và bố trí cán bộ làm công tác BĐG; còn hơn 50% số chỉ tiêu chưa có số liệu hoặc số liệu chưa phù hợp với tiêu chí
 thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế - lao động, văn hóa - thông tin, BĐG trong gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, giáo dục và lồng ghép giới trong xây dựng VBQPPL (Phụ lục 2), trong đó có 2 chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động - việc làm tiếp tục chưa có số liệu, đó là: tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật (chưa được thống kê theo độ tuổi, không bóc tách được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật) và tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn (do vướng mắc trong phân công cơ quan chủ trì thống kê).

- Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kết quả khảo sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại một số địa phương cho thấy, còn nhiều khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, số liệu, tình hình về lao động nữ tại các doanh nghiệp và việc một số chủ sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động lớn tuổi, có thâm niên công tác, trong đó có một tỷ lệ nhỏ lao động nữ ở tuổi ngoài 35, nhằm tuyển dụng mới lao động trẻ, khỏe có chuyên môn. Số lượng lao động hưởng chính sách BHXH 1 lần và bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, chênh lệch về tuổi nghỉ hưu cũng dẫn đến chênh lệch về hưởng lương hưu của nam và nữ khi hết tuổi lao động.

- Bất cập về tình trạng nhiều số liệu chưa thống kê được đã tiếp diễn qua nhiều năm. Các số liệu qua báo cáo của các bộ, ngành và Chính phủ còn chưa thống nhất, thậm chí có bộ báo cáo qua các năm hay trong cùng năm cũng không nhất quán dẫn đến việc đánh giá rất khó khăn. Một số bộ chưa xác định rõ trách nhiệm báo cáo chỉ tiêu được phân công thu thập trên toàn quốc với chỉ tiêu riêng trong ngành mình
. Nội dung Báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành chưa tập trung phân tích sâu sắc các kết quả đạt được, chưa cung cấp các số liệu cần thiết để đánh giá cũng như chưa đề ra lộ trình thực hiện các giải pháp, chưa tách biệt rõ giải pháp ngắn hạn và dài hạn. 

- Công tác quản lý nhà nước về BĐG còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm; nhận thức và trách nhiệm của một số bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa quan tâm thống nhất tổ chức hoạt động nhưng không được phân tích làm rõ hạn chế, khuyết điểm trong báo cáo của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa kiêm nhiệm.

- Điều kiện ngân sách cắt giảm trong khi chưa đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. 

- Tình trạng bạo lực về giới, nhất là xâm hại tình dục, thân thể, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, trẻ em gái vẫn là vấn đề gây bức xúc trong xã hội…

4. Nguyên nhân của tồn tại
- Nhận thức về BĐG trong một số bộ phận nhân dân và cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. Định kiến giới trong xã hội vẫn tồn tại.

- Cấp uỷ và chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác phụ nữ cũng như lĩnh vực BĐG, chưa chỉ đạo thực hiện quyết liệt, còn biểu hiện coi công tác phụ nữ cũng như BĐG là trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. 

- Việc bố trí đủ cán bộ làm công tác BĐG và hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên trong nhiều năm qua đều đánh giá là chưa đạt và nhất là trong năm 2016, số lượng vẫn còn ít so với yêu cầu triển khai nhiệm vụ
, đồng thời, các địa phương tuy báo cáo có bố trí cán bộ nhưng lại không nêu được số lượng cụ thể để có thể đánh giá thực chất. Nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách hoặc thường xuyên điều chuyển cán bộ dẫn đến thiếu tính ổn định và phải liên tục đào tạo lại cán bộ. Các bộ, ngành, hầu như chưa có đơn vị chuyên môn hoặc bố trí cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách BĐG mà chủ yếu do các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ kiêm nhiệm hoặc tùy từng vụ việc cụ thể để phân công các đơn vị chuyên môn tương ứng. Năm 2013, Chính phủ báo cáo có 13 tỉnh, thành phố thành lập Phòng BĐG thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội nhưng từ năm 2015 bắt đầu thực hiện việc sáp nhập Phòng BĐG và Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 nên việc đảm bảo bố trí cán bộ làm công tác BĐG càng khó khăn hơn và đặt ra nhiều thách thức. Cán bộ làm công tác BĐG và cán bộ hoạch định chính sách trong các cơ quan, bộ, ngành, địa phương còn thiếu kiến thức và kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới. 

- Trong tình hình ngân sách khó khăn, kinh phí bố trí cho Chương trình quốc gia về BĐG có xu hướng giảm dần đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác này. Năm 2016, Chính phủ bố trí hơn 9 tỷ đồng cho Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về BĐG”
; năm 2017, kinh phí bố trí cho dự án này là hơn 19 tỷ đồng nhưng việc phân bổ chậm trễ, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện ở các cấp trên toàn quốc. Qua giám sát cho thấy, nhiều địa phương chủ yếu dựa vào kinh phí từ Chương trình quốc gia về BĐG, ngân sách cấp huyện dành cho hoạt động này rất eo hẹp, trung bình khoảng từ 5-20 triệu đồng/năm, phần kinh phí cho xã khoảng 2-3 triệu đồng/năm hoặc được lồng ghép trong các khoản kinh phí khác như tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc hoạt động của Hội phụ nữ. Việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động BĐG mỗi địa phương vận dụng và phân bổ ngân sách khác nhau, thậm chí có nơi không phân bổ ngân sách mặc dù có Thông tư số 191/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính nhưng việc thực hiện chưa nghiêm. 

- Khó khăn trong công tác thống kê tách biệt giới tính cũng dẫn đến thiếu dữ liệu cần thiết, tin cậy về giới để phân tích, lồng ghép giới cũng như hoạch định chính sách.

Trong 105 chỉ tiêu thống kê giới, mới có 13 chỉ tiêu (12,4%) được thu thập đầy đủ các phân tổ, 68 chỉ tiêu (64,76%) đã thu thập nhưng chưa đầy đủ và 24 chỉ tiêu (22,86%) chưa thu thập được số liệu
. Số lượng các chỉ tiêu thu thập không đủ phân tổ và chưa thu thập được còn rất lớn và tồn tại kéo dài trong nhiều năm. Năm 2014, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành được ban hành nhưng chưa quy định trách nhiệm thu thập, báo cáo thống kê đối với một số chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia
. Phần lớn các chỉ tiêu được thu thập từ chế độ báo cáo thống kê nhưng một số bộ, ngành chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp cơ sở. Một số chỉ tiêu tính khả thi thấp do thiếu nguồn thông tin hoặc chưa có trong chương trình điều tra thống kê quốc gia. Cán bộ làm công tác thống kê ở các bộ, ngành còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, được bố trí không đúng chuyên ngành, kiêm nhiệm hoặc không ổn định. Một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội chưa có bộ máy chuyên trách thống kê, chưa xây dựng được hệ thống thông tin thống kê. Qua công tác giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội cũng cho thấy, nhiều cơ sở ở địa phương chưa triển khai Bộ chỉ tiêu này
. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về BĐG cũng khó thu thập số liệu hoặc không thu thập được. Việc sửa đổi hai văn bản này được Chính phủ lên kế hoạch từ đầu năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Giữa quy định của pháp luật và việc thực hiện còn có khoảng cách. Tuổi nghỉ hưu, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo của nam và nữ còn có sự cách biệt; nguồn quy hoạch cán bộ nữ còn hạn chế. Còn thiếu các quy định bảo vệ lao động nữ làm việc trong khu vực phi chính thức. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, ngại phấn đấu, chưa vượt khó vươn lên làm ảnh hưởng đến việc học tập và nâng cao trình độ của bản thân.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về BĐG tại nhiều địa phương còn hình thức, chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG cho đội ngũ thanh tra viên của ngành lao động - thương binh và xã hội chưa kịp thời
. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG dù đã có hiệu lực gần 8 năm nhưng đến nay báo cáo của Chính phủ chưa nêu trường hợp cụ thể nào bị xử phạt hành chính về BĐG ngoài các trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động nói chung và quy định về lao động nữ nói riêng.

5. Một số thách thức đối với vấn đề bình đẳng giới 

- Thách thức về nguy cơ tụt hậu: Vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới không ổn định và đang có xu hướng tụt giảm. Theo chỉ số khoảng cách giới GGI
, năm 2007 Việt Nam xếp thứ 42/128 quốc gia, đến năm 2015 tụt xuống thứ 83/145 quốc gia. Như vậy, chỉ trong vòng 9 năm, Việt Nam đã tụt 39 bậc trong bảng xếp hạng. Năm 2016, Việt Nam xếp thứ 65/144 nước tham gia xếp hạng (tăng 18 bậc so với năm 2015). Năm 2017, Việt Nam xếp thứ 69/144 nước tham gia xếp hạng (tụt 4 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2016). Tỷ lệ ĐBQH mặc dù cao hơn mức trung bình của thế giới nhưng đang bị sụt giảm dần về thứ hạng so với thế giới
, trong khi tỷ lệ trung bình nữ nghị sĩ trên thế giới có xu hướng tăng lên hằng năm
. 
- Thách thức từ biến đổi khí hâu: Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng tồi tệ nhất từ các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, trong đó, người nghèo, phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất. Biến đổi khí hậu có thể làm tăng thêm những bất BĐG bởi phụ nữ tập trung nhiều hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong các khu vực nông thôn và trong khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận hạn chế của phụ nữ tới các nguồn lực cũng đặt họ vào thế bất lợi, tạo thêm gánh nặng công việc cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở các hộ nghèo. 

- Cách mạng công nghiệp 4.0, với những bước phát triển nhảy vọt về ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức sản xuất công nghiệp, dịch vụ và đời sống trên nền tảng Internet, được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức, rủi ro đối với việc làm, thị trường lao động của Việt Nam. Ở khía cạnh giới, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đưa đến sự phổ biến nhiều mô hình việc làm linh hoạt, việc làm di động, giúp phụ nữ thuận lợi hơn trong cân đối việc làm với cuộc sống gia đình; sự gia tăng nhu cầu về lao động sáng tạo sẽ làm tăng cơ hội tham gia thị trường lao động của phụ nữ. Tuy nhiên, khá nhiều dự báo cho thấy, lao động nữ làm những công việc giản đơn, trong những nghề có tiền lương thấp sẽ chịu nhiều tác động bất lợi, dễ bị mất việc làm do sự thay thế công nghệ nhất. 
- Ngoài ra, còn có các thách thức khác như hệ quả kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản của nam giới liên quan việc nâng cao chất lượng dân số; việc bảo đảm an sinh tuổi già đối với nhóm lao động nữ làm việc trong khu vực không chính thức, nhóm lao động rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội sớm khi hết tuổi lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc mức hưởng rất thấp, nhóm lao động nữ được hưởng lương hưu nhưng mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ít trong điều kiện đảm bảo cân đối quỹ bảo bảo hiểm xã hội
; cam kết thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững (Phụ lục 4)...
IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội

- Tiếp tục thúc đẩy việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng pháp luật; trong quá trình việc xem xét, quyết định ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội; quan tâm khía cạnh giới trong hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật và việc đảm bảo BĐG thực chất theo mục tiêu BĐG.

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

a) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật

- Việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về BĐG và Bộ chỉ tiêu thống kê giới quốc gia cần phù hợp với các nghị quyết của Đảng, các luật hiện hành, các cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững, phản ánh được bức tranh tổng thể về BĐG thực chất, thể hiện sự tiến bộ về BĐG, đồng thời bổ sung các giải pháp để đảm bảo khả thi; nghiên cứu ban hành các chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm để đảm bảo đạt mục tiêu của Chiến lược khi kết thúc từng giai đoạn 5 năm. Về nguyên tắc, không hạ thấp các chỉ tiêu về BĐG. Ngoài ra, Chiến lược quốc gia về BĐG cần tích hợp những vấn đề liên quan đến nam giới (như tỷ lệ khám chữa bệnh; tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh nam khoa; tăng cường vai trò của nam giới trong các công việc gia đình…) để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp. 

- Quan tâm chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống BLGĐ làm cơ sở cho đề xuất sửa đổi Luật này.

- Nghiên cứu, đánh giá tác động giới của việc thực hiện cách tính lương hưu đối với lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018  và kịp thời đề xuất các phương án, lộ trình phù hợp.

b) Đánh giá tác động giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương:
- Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật ban hành VBQPPL (năm 2015).

- Đánh giá tác động giới trong thực thi pháp luật trong quá trình tổng kết các VBQPPL để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung cần thiết.  

- Tích cực hoàn thành công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chủ đề BĐG, thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt và công bố trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; qua đó rà soát các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực; Sớm ban hành văn bản pháp luật thay thế các thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong lĩnh vực này theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Luật ban hành VBQPPL (năm 2015).

- Thúc đẩy việc thực hiện các VBQPPL đã lồng ghép vấn đề BĐG và tăng cường ban hành các biện pháp thúc đẩy BĐG trong các lĩnh vực. 

- Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về BĐG và cơ quan thẩm định tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc đánh giá lồng ghép giới để đề xuất và xây dựng VBQPPL, nhất là các văn bản dưới luật.
- Khuyến khích, khen thưởng, nhân rộng các mô hình thành công về thực hiện các mục tiêu BĐG.

c) Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực

- Chính phủ lựa chọn ưu tiên và tập trung ngân sách thực hiện một số chỉ tiêu trong các năm tiếp theo để đảm bảo kết thúc Chiến lược mục tiêu quốc gia về BĐG đạt một số kết quả khả quan. 

- Tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế thông qua việc lồng ghép hoạt động vào các chương trình, dự án được tài trợ.

d) Công tác thống kê

- Chỉ đạo, rà soát, công bố thống nhất số liệu, phân công rõ trách nhiệm thống kê, phân tích số liệu về chỉ số giới phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các phương hướng, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo của Chính phủ, kết hợp với việc rà soát và xem xét thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu BĐG hằng năm (Phụ lục 3), cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, quy định chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng.

- Đa dạng hóa các số liệu thống kê, không nên chỉ đưa ra các số liệu thống kê mang tính đặc trưng của nữ giới (như tỷ lệ khám thai, tỷ lệ sử dụng phương tiện tránh thai, tỷ lệ chết mẹ…) mà nên có chỉ số mang tính trung tính về giới (như tỷ lệ nam/nữ tham gia khám chữa bệnh; dinh dưỡng; cơ cấu bệnh tật theo giới…)

đ) Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, cần có giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu về nâng cao trí lực - kỹ năng lao động cho nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là các mục tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, chỉ tiêu về cơ cấu nhân lực trong nền kinh tế, tổng vốn đầu tư cho phát triển nhân lực nhằm thúc đẩy có hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với cơ cấu lại nền kinh tế gắn, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở để xây dựng, củng cố chất lượng nguồn nhân lực thích ứng với nhu cầu thị trường lao động theo định hướng phải chuyển nhanh hệ thống đào tạo nhân lực sang hoạt động theo cơ chế đào tạo theo nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, nhất là các ngành trọng điểm; đào tạo nhân lực phải gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động.

e) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác BĐG nói chung và ở từng lĩnh vực nói riêng, ví dụ như  vấn đề lạm dụng các công nghệ, kỹ thuật để lựa chọn giới tính khi sinh ở một số cơ sở y tế công và tư.

- Nghiêm khắc xử lý và đưa ra chế tài có tính răn đe các vi phạm trong lĩnh vực BĐG.

g) Công tác truyền thông, thay đổi hành vi

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về BĐG nhằm chuyển đổi hành vi theo những cách sáng tạo và thiết thực nhằm giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực. Nâng cao nhận thức về vai trò của nam giới trong công tác BĐG, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản; đưa nội dung BĐG vào hương ước, quy ước của cộng đồng.

3. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện pháp luật BĐG. 
4. Đối với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và BĐG; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG và vì sự phát triển của phụ nữ; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội về BĐG và vì sự phát triển của phụ nữ. 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG, Ủy ban về các vấn đề xã hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	
Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; VPQH, 
các Ban của UBTVQH;
- Chính phủ; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN; Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; VPCTN;
- Ban Dân vận TW, Ban Kinh tế TW, VPTW;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn  lao động Việt Nam; TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; TW Đoàn TNCS HCM;
- Các Vụ trong VPQH: TH, PVHĐGS, CVĐXH;
- Lưu: HC, CVĐXH.
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	TM. UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Nguyễn Thúy Anh


� Ngày 27/4/2017.


� Ngày 30/9/2017.


� Báo cáo thẩm tra số: 524/BC-UBVĐXH14, ngày 21/5/2017.


� Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 759/BC-UBVĐXH ngày 10/9/2017 của Ủy ban.


� Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 và Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - thương binh và xã hội.


� Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 phê duyệt Đề án thực hiện BĐG trong cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016  ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó có tiêu chí đảm bảo BĐG phải đạt được tại các xã được công nhận nông thôn mới; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”…


� Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BĐG; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp bảo đảm BĐG và Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG.


� Theo Danh mục và Đề án xây dựng Bộ pháp điển (ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 19/4/2014) thì việc pháp điển đề mục BĐG (đề mục 2), thuộc chủ đề 8 (Dân số, gia đình, trẻ em và BĐG) là trách nhiệm của Bộ Lao động – thương binh và xã hội, phải hoàn thành trong giai đoạn 2018 – 2020. Theo Kế hoạch thực hiện công tác pháp điển hóa của Bộ Lao động – thương binh và xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015) thì đề mục này sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2017.


� Ba nghị định hướng dẫn Luật đều ban hành chậm từ 1 đến 2 năm so với thời điểm Luật có hiệu lực cũng như theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 3/5/2007 về triển khai thực hiện Luật BĐG. Nguyên nhân chủ yếu do sự sắp xếp, thay đổi trong bộ máy QLNN (Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành bị giải thể và nhiệm vụ này được chuyển giao cho Bộ Tư pháp).


� Văn bản hướng dẫn về hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Luật BĐG. Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có quy định chung là: Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ (khoản 3, Điều 36) và cán bộ, công chức, viên chức là nữ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về BĐG (khoản 3, Điều 37). Tuy nhiên, quy định này chưa đảm bảo tính thực thi, vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn cụ thể.


� Qua khảo sát của Ủy ban tại Đăk Lăk, Đăk Nông (tháng 9/2016) và Lai Châu, Lào Cai (tháng 02/2017).


� Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 – 2011) có 16 luật, 1 pháp lệnh và 3 nghị quyết được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 67 luật, bộ luật được Quốc hội thông qua. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) có 42 luật và 2 pháp lệnh được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 105 luật, bộ luật được thông qua. Tính đến cuối kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV có 10 luật được thẩm tra lồng ghép giới trong tổng số 15 luật được thông qua.


� Bộ Quốc phòng: chế độ phụ cấp khuyến khích đối với nữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016; quy định chưa áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong Thông tư 47/2016/TT-BQP ngày 11/4/2016...; Bộ Giao thông vận tải: tạo điều kiện cho cán bộ nữ đi đào tạo nghiên cứu sinh được trả 100% lương và hỗ trợ kinh phí khi hoàn thành chương trình; có thưởng khi hoàn thành chương trình thạc sỹ, tiến sỹ… 


� Luật BĐG quy định nguyên tắc bảo đảm lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng và thực thi pháp luật. Luật ban hành VBQPPL cũng quy định nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL là bảo đảm lồng ghép vấn đề BĐG trong VBQPPL nhưng các quy định cụ thể về toàn bộ quy trình xây dựng VBQPPL thì chỉ yêu cầu lồng ghép giới/đánh giá tác động giới nếu văn bản có vấn đề giới. Trong khi đó, để biết văn bản có vấn đề giới hay không thì phải xác định vấn đề giới, mà điều này không được quy định trong Luật ban hành VBQPPL. 


� Có 41/63 tỉnh (chiếm 65%) không có số liệu báo cáo về tỷ lệ văn bản được lồng ghép giới (Phụ lục III trong Báo cáo của Chính phủ).


� Luật BĐG đặt ra mục tiêu “xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”.


� Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 phê duyệt Chiên lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020, đưa ra 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể (xem Phụ lục 2).


� Năm 2012 cũng đã triển khai các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc, tập huấn về BĐG cho đội ngũ làm công tác truyền thông, phát động trên toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BĐG”…


� Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TƯ.


� Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ (theo Điều 6 Nghị định 48/2009/NĐ-CP).


� Tham khảo Bản tin Nhặt sạn giới do CSAGA và Oxfam thực hiện.


� Chưa đào tạo chuyên môn kỹ thuật (8,1%), dạy nghề (18,5%), trung cấp chuyên nghiệp (14,7%), cao đẳng (15%), đại học trở lên (19,7%).


� Theo 1 nghiên cứu được tiến hành tại 10 tỉnh thì chỉ có 22% phụ nữ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng, trong khi tỷ lệ chỉ đứng tên người chồng gấp đôi.


� Báo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam 2016.


� 70% lao động nữ thường làm trong các ngành, lĩnh vực như dịch vụ, dệt may, da giày; 62,4% lao động nữ làm việc trong gia đình không hưởng lương và tự làm; 41,1% lao động nữ làm những công việc giản đơn; 43,6% lao động nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (Báo cáo 454/BC-CP của Chính phủ, trang 12).


� Năm 2016, có 295.919 nữ/513.050 người hưởng BHTN, chiếm 57,7%; năm 2017, có 291.035 nữ/ 517.871 người hưởng BHTN, chiếm 56,2%. Năm 2016, có 274.956 nữ/495.394 người hưởng BHXH một lần, bằng 55,5%; năm 2017, có 240.637 nữ/436.021 người hưởng BHXH một lần, bằng 55,2%.


� Theo kết quả điều tra biến động dân số - KHHGĐ ngày 01/4/2016 do Tổng cục Thống kê thực hiện.


� Báo cáo quốc gia Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam.


� Theo Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình, năm 2015, nữ là 2.292.581 người so với nam là 1.137.956 người; năm 2016, nữ là 2.182.014 người so với nam là 1.109.034 người.


� Năm 2015, nữ là 31.394.801 người so với nam là 30.369.562 người; năm 2016, nữ là 31.920.559 so với nam là 30.698.288 người.


� Năm 2015, nam là 9.555.272 so với nữ là 9.179.346 người; năm 2016, nam là 9.598.188 so với nữ là 9.248.404.


� Theo Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, chu kỳ công bố chỉ tiêu này là 2 năm/lần.


� Báo cáo quốc gia Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam. Theo báo cáo của Ủy ban dân tộc, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viết chữ phổ thông là 20,8%, có 6 dân tộc trên 50%, cao nhất là 65,6%.


� Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị là 15,8% (tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương là 10% (tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ tỉnh ủy viên là 13,3% (tăng 1,9%), cấp huyện là 14,3% (tăng 0,3%) và cấp cơ sở là 19,69% (tăng 1,59% so với nhiệm kỳ trước).


� Khóa XIII là 24,4% và khóa XII là 25,76%.


� Theo thống kê của Liên minh nghị viện thế giới, Việt Nam đứng thứ 4 trong các nước Đông Nam Á (sau Đông Timor, Philippines và Lào) và thứ 7 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (sau New Zealand, Đông Timor, Nepal, Philippines, Úc và Lào) (số liệu ngày 01/9/2017, http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm).


� Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Phước, Lào Cai, Sóc Trăng, Sơn La, Ninh Thuận, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Trị, Yên Bái, Trà Vinh, Bình Thuận, Hưng Yên, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc Kạn.


� Cấp tỉnh đạt 26,54%, cấp huyện đạt 27,85% và cấp xã đạt 26,59% (so với nhiệm kỳ trước lần lượt là 25,17%, 24,62% và 21,71%).


� 38,97% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII là trên 31%.


� Thành phố Hồ Chí Minh: 30%-30%, Bình Phước: 30% - 33,33%, Lào Cai: 30% - 33,33%; Sóc Trăng: 33,33% - 33,33%; Nghệ An: 34,78% - 30,77%.


� Ninh Bình, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Trị... hoặc không có nữ ĐBQH (Thừa Thiên Huế, Tây Ninh).


� Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh (nhiệm kỳ XIII và XIV) và Quảng Nam (nhiệm kỳ XIV).


� Báo cáo của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.


� Tính đến năm 2016, sau 31 năm thực hiện Giải thưởng Kovalevskaia.


� Tỷ lệ thẩm phán nữ tại Tòa án nhân dân tối cao là 25% (4/16), tòa cấp cao là 16,8% (17/101), tòa cấp tỉnh là 32,88% (337/1025) và cấp huyện là 42.56% (1.840/4.323). Tỷ lệ nữ kiểm sát viên ở Viện kiểm sát tối cao là 23%, viện kiểm sát cấp cao là 29%, cấp tỉnh là 33% và cấp huyện là 35%.


� Theo nghiên cứu của Action Aid năm 2016 tại 9 địa phương (thông qua 3 đợt ghi chép nhật ký sử dụng thời gian), trung bình mỗi ngày phụ nữ dành 314 phút (hơn 5 giờ) cho các công việc chăm sóc không lương (công việc nhà, chăm sóc thành viên gia đình và công việc tự nguyện vì cộng đồng), trong khi nam giới dành 189 phút (hơn 3 giờ). Trong suốt cuộc đời mình, phụ nữ phải làm công việc chăm sóc không lương nhiều hơn nam giới 4 năm. Trung bình mỗi ngày nam giới có thời gian làm công việc được trả lương nhiều hơn phụ nữ khoảng 60 phút (1 giờ) và có thời gian tham gia các hoạt động xã hội, giải trí, nghỉ ngơi nhiều hơn khoảng 76 phút (1 giờ 15 phút) so với phụ nữ.


� Theo báo cáo thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015, 19,0% phụ nữ so với 7,5% nam giới quyết định các việc nhỏ như chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho các thành viên gia đình; 34.4% nam giới so với 11.7% phụ nữ quyết định các việc lớn liên quan đến tài sản như mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà cửa và 25,7% nam giới so với 15,0% phụ nữ quyết định việc mua sắm đồ dùng đắt tiền.


� Theo báo cáo thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015.


� Theo số liệu năm 2016 của 60 địa phương là 49,78% (7.058 người/14.177 người gây BLGĐ trong tổng số 14.790 vụ BLGĐ) và 6 tháng đầu năm 2017 của 56 địa phương là 55% (3.892/7.088 người gây BLGĐ).


� Báo cáo đầu năm 2017 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về thực hiện chỉ tiêu này của năm 2016 đã kiến nghị việc sửa đổi chỉ tiêu do “hiện nay hệ thống cơ sở tư vấn phòng, chống BLGĐ chưa phát triển mà chủ yếu hoạt động tư vấn được triển khai tại cấp cộng đồng thông qua hoạt động hòa giải hoặc các cuộc họp mặt, sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt Câu lạc bộ…”. Đồng thời, Bộ cho biết kết quả chỉ tiêu này là 56,5%, chưa đạt kế hoạch, trong khi Báo cáo đầu năm 2017 của Chính phủ đánh giá chỉ tiêu này của năm 2016 là hoàn thành kế hoạch.


� “Hằng năm, trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trước HĐND cùng cấp về tình hình kinh tế - xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng, chống BLGĐ.


� Theo số liệu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, số vụ bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái được khởi tố là 2.410 vụ, truy tố là 2.216 vụ và đưa ra xét xử là 2.233 vụ, trong đó tội giao cấu với trẻ em thì khởi tố 1077 vụ (44,7%), truy tố 1042 vụ (47,02%), xét xử 1069 vụ (47,87%) và tội hiếp dâm trẻ em (khởi tố 630 vụ (26,14%), truy tố 573 vụ (25,86%), xét xử 589 vụ (26,38%) chiếm tỷ lệ lớn. 


Theo số liệu do Tòa án nhân dân tối cao cung cấp, năm 2017, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý để xét xử theo thủ tục sơ thẩm 145 vụ/265 bị cáo và xét xử 125 vụ/229 bị cáo phạm tội mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; thụ lý 1.514 vụ/1.600 và xét xử 1.355 vụ/1.421 bị cáo phạm các tội xâm hại tình dục.


� Theo báo cáo của Ủy ban dân tộc, tỷ lệ tảo hôn dân tộc thiểu số là 26,6%, có 19 dân tộc trên 40%, cao nhất 73%.


� Báo cáo của Chính phủ cung cấp nguồn số liệu từ Điều tra lao động việc làm năm 2016 đối với tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đạt 31,6%, lại bao gồm cả số “chủ cơ sở kinh doanh” là chưa đúng với tiêu chí của chỉ tiêu là “nữ làm chủ doanh nghiệp” hay “doanh nghiệp do nữ làm chủ” nên khó có thể đánh giá đạt so với chỉ tiêu 30% vào năm 2015 và 35% vào năm 2020. Đồng thời, khái niệm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn nhiều cách hiểu khác nhau.


� Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin - Truyền thông có báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu trong ngành nhưng Bộ Nội vụ chưa báo cáo số liệu về BĐG trong lĩnh vực chính trị và Bộ Thông tin - Truyền thông chưa báo cáo về đài phát thanh, truyền hình và số chương trình, số giờ phát sóng chuyên mục về BĐG (theo QĐ56/2011).


� Theo báo cáo của Chính phủ, cả nước hiện có 1.089 cán bộ làm công tác BĐG trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và ở cấp tỉnh, huyện (hơn 70% là nữ), trong đó cấp tỉnh có 78/143 (55%) cán bộ chuyên trách, cấp xã chưa có số liệu song chủ yếu là kiêm nhiệm.


� Thông tư liên tịch số 37/2015 ngày 02/10/2015 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


� Do nội dung, mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về BĐG trùng với nội dung Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về BĐG” thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020.


� Theo Báo cáo số 1501/BC-BKHĐT ngày 02/3/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về tình hình thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.


� Các chỉ tiêu: Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh; tỷ suất chết của người mẹ trong thời gian thai sản; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp/chủ trang trại; tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật; sử dụng thời gian; số lượng cán bộ làm công tác BĐG…


� Tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Quảng Nam, Kon Tum (giám sát năm 2014) và tỉnh Lai Châu, Lào Cai (giám sát năm 2017).


� 4 năm sau khi Luật BĐG có hiệu lực và 2 năm sau khi Nghị định số 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG được ban hành.


� Viết tắt tên tiếng Anh Gender Gap Index, do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng các quốc gia theo mức độ thu hẹp khoảng cách giới trong bốn lĩnh vực gồm tham gia kinh tế, tiếp cận giáo dục, sức khỏe và sự sống còn và trao quyền chính trị.


� Từ xếp thứ 8 vào khóa X đến thứ 15 vào khóa XI, thứ 28 vào khóa XII, thứ 39 vào khóa XIII, thứ 60 vào đầu khóa XIV và hiện nay là thứ 61/193 quốc gia (trong đó một vài thứ hạng có 2-3 nước có cùng tỷ lệ nữ nghị sĩ, nếu tính theo nước thì Việt Nam hiện sau 71 nước).


� Tháng 9/1997 tỷ lệ này là 12,1% (Việt Nam là 26,2%); tháng 7/2002, tỷ lệ là 14,7% (Việt Nam là 27,3%); tháng 7/2007, tỷ lệ là 17,5% (Việt Nam là 25,8%); tháng 7/2011, tỷ lệ là 19,3% (Việt Nam là 24,4%); tháng 7/2017, tỷ lệ là 23,5% và tháng 9/2017 là 23,6%, gần với tỷ lệ 26,72% của Việt Nam.


� Từ 01/01/2018 bắt đầu áp dụng lộ trình điều chỉnh mức lương hưu, theo hướng tăng thời gian đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa 75%  đối với nam là 35 năm, nữ là 30 năm (thay vì 30 năm, 25 năm như hiện nay).





